
Điểm chuẩn Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2018 

Mã tuyển sinh: LPH 

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp 

Địa chỉ: Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: (04)38352630;  

Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội năm học 2018: 

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-luat-ha-noi 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Tổ hợp 

môn 

Điểm 

chuẩn 
Ghi chú 

1 7380101 Luật A01 24.5 
 

2 7380101 Luật A00 24 
 

3 7380101 Luật C00 27.5 
 

4 7380101 Luật D01 23.5 
 

5 7380107 Luật kinh tế A01 26.75 
 

6 7380107 Luật kinh tế A00 27 
 

7 7380107 Luật kinh tế C00 28.75 
 

8 7380107 Luật kinh tế D01 25.75 
 

9 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 26.25 
Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy 

về thang điểm 30. 

10 7380109 Luật thương mại quốc tế D01 25.25 
Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy 

về thang điểm 30. 

11 7380109 
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành 

Tiếng Anh pháp lý) 
A01 24.5 

Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy 

về thang điểm 30. 

12 7380109 
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành 

Tiếng Anh pháp lý) 
D01 24 

Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy 

về thang điểm 30. 

Điểm chuẩn năm 2016 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Khối 

thi 

Điểm 

chuẩn 
Ghi chú 

1 7380101 Luật A00 23.25 
 

2 7380107 Luật kinh tế A00 25.25 
 

3 7380101 Luật C00 26.25 
 

4 7380107 Luật kinh tế C00 28 
 

5 7380101 Luật D01 21.75 
 

https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-luat-ha-noi


6 7380107 Luật kinh tế D01 23.75 
 

7 7110101 Luật Thương mại quốc tế D01 31.25 
Tiếng Anh 

nhân 2 

8 7220201 
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh 

pháp lý) 
D01 29.25 

Tiếng Anh 

nhân 2 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018: 

TT Ngành học Mã 

Chỉ tiêu (dự kiến) 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 1 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 3 

Theo xét KQ 

thi THPT 

QG 

Theo 

phương thức 

khác 

Mã tổ hợp 

môn 

Mã tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Mã tổ hợp 

môn 

1 

Các ngành 

đào tạo đại 

học 
       

1.1 
Ngôn ngữ 

Anh 
7220201 102 18 A01 D01 N1 

 

1.2 Luật 7380101 1.335 235 A00 A01 
 

C00 

1.3 Luật kinh tế 7380107 340 60 A00 A01 
 

C00 

1.4 
Luật Thương 

mại quốc tế 
7380109 102 18 A01 D01 N1 

 

   
Tổng: 1.879 331 

   
 


